
PHỤ LỤC II  

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 

 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG ĐẾN NĂM 2030 

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /9/2026 của UBND Tân Phong) 

 

STT Tên nhiệm vụ 
Kết quả dự kiến 

 

Cơ quan 

chủ trì  
 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I  THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH  

1  
Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách 

về phát triển hạ tầng số. 

Báo cáo kết quả rà soát; văn 

bản đề nghị sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện cơ chế, 

chính sách. 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan  
2026 - 2030  

2  

Rà soát, đánh giá, cập nhật quy hoạch 

đô thị và nông thôn, kế hoạch thực hiện 

quy hoạch chung nhằm bảo đảm tiến 

độ triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật khung. Trong đó, chú trọng 

nghiên cứu quỹ đất bố trí hạ tầng số và 

hạ tầng viễn thông thụ động vào các 

cấp độ quy hoạch. 

Báo cáo kết quả rà soát; văn 

bản đề xuất tích hợp hạ tầng 

số trong các quy hoạch. 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
2026 - 2030 

3  

Hướng dẫn, tạo điều kiện tích hợp, bố 

trí và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ hạ tầng số trong các công trình 

xây dựng, và công trình hạ tầng kỹ 

thuật 

Văn bản hướng dẫn, chỉ 

đạo; báo cáo kết quả triển 

khai 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan Các doanh 

nghiệp viễn thông 

2026 - 2030 



2 

4  

Rà soát, hoàn thiện quy định về quản 

lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hạ tầng 

dữ liệu; hoàn thiện quy chế Kho dữ 

liệu dùng chung. 

Văn bản rà soát, hoàn thiện 

quy định; quy chế quản lý, 

vận hành và khai thác Kho 

dữ liệu dùng chung được 

hoàn thiện. 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030 

5  

Hoàn thiện danh mục, tiêu chuẩn, cấu 

trúc, từ điển dữ liệu và phân công trách 

nhiệm quản trị dữ liệu. 

Danh mục dữ liệu; tiêu 

chuẩn, cấu trúc, từ điển dữ 

liệu được rà soát, hoàn 

thiện; văn bản phân công 

trách nhiệm quản trị dữ liệu. 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030 

6 

Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, 

phát triển hạ tầng số. 

Văn bản chỉ đạo, phối hợp 

tháo gỡ khó khăn; báo cáo 

kết quả giải quyết khó khăn, 

vướng mắc của doanh 

nghiệp. 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2026 - 2030 

7 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huy 

động, lồng ghép các nguồn lực phát 

triển hạ tầng số 

Báo cáo kết quả huy động, 

lồng ghép và sử dụng nguồn 

lực phát triển hạ tầng số. 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị; 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội 

Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp viễn thông 

2026 - 2030 

II  HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 

1 

Rà soát, phát triển, mở rộng mạng cáp 

quang băng rộng và mạng thông tin di 

động 4G, 5G. 

Văn bản chỉ đạo, đôn đốc; 

báo cáo kết quả rà soát, phát 

triển, mở rộng hạ tầng cáp 

quang, 4G, 5G 

Các doanh nghiệp 

viễn thông 

 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2026 - 2030 

2 

Rà soát điều kiện, chuẩn bị sẵn sàng 

triển khai thử nghiệm mạng 6G khi có 

hướng dẫn. 

Báo cáo kết quả rà soát, 

đánh giá điều kiện hạ tầng, 

kỹ thuật và khả năng sẵn 

Các doanh nghiệp 

viễn thông 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2026 - 2030  



3 

sàng triển khai thử nghiệm 

6G; văn bản đề xuất, kiến 

nghị 

3 

Rà soát, thúc đẩy chuyển đổi mạng 

lưới, hệ thống thông tin sang IPv6, 

hướng tới IPv6 Only. 

Báo cáo kết quả rà soát, 

chuyển đổi IPv6; văn bản 

chỉ đạo, đôn đốc thực hiện 

chuyển đổi IPv6 Only. 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp viễn thông 

2026 - 2030  

III HẠ TẦNG DỮ LIỆU 

1 
Thực hiện đưa vào khai thác Kho dữ 

liệu dùng chung tỉnh Lai Châu. 

Báo cáo kết quả khai thác 

Kho dữ liệu dùng chung 

tỉnh Lai Châu; văn bản chỉ 

đạo, đôn đốc thực hiện. 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030  

2 
Rà soát, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ 

liệu và hệ thống thông tin. 

Báo cáo kết quả rà soát, tích 

hợp, chia sẻ các cơ sở dữ 

liệu và hệ thống thông tin; 

văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030  

3 

Rà soát, chuẩn hóa, số hóa, cập nhật, 

làm sạch, đồng bộ và nâng cao chất 

lượng dữ liệu. 

Báo cáo kết quả rà soát, 

chuẩn hóa, cập nhật, làm 

sạch, đồng bộ và nâng cao 

chất lượng dữ liệu. 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030  

4 

Rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn 

thông tin mạng, an ninh dữ liệu và bảo 

vệ dữ liệu. 

Báo cáo kết quả rà soát, bảo 

đảm an toàn thông tin mạng, 

an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ 

liệu trong quá trình kết nối, 

chia sẻ, khai thác 

Công an phường 

Phòng Văn hoá - Xã 

hội; Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

2026 - 2030  

IV  HẠ TẦNG VẬT LÝ- SỐ 



4 

1 

Thực hiện triển khai, phát triển hạ tầng 

vật lý - số theo hướng dẫn của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, của tỉnh. 

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện; báo cáo kết quả 

triển khai hạ tầng vật lý - số 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
2026 - 2030  

2 

Triển khai, mở rộng ứng dụng IoT, trí 

tuệ nhân tạo và các công nghệ số mới 

tại các khu vực, lĩnh vực phù hợp. 

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện; báo cáo kết quả 

triển khai, ứng dụng IoT, trí 

tuệ nhân tạo và các công 

nghệ số mới 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan 
2026 - 2030  

V HẠ TẦNG TIỆN ÍCH SỐ VÀ CÔNG NGHỆ SỐ NHƯ MỘT DỊCH VỤ 

1 

Rà soát và nâng cao hiệu quả khai thác 

hạ tầng tiện ích số, nền tảng số dùng 

chung. 

Báo cáo kết quả rà soát và 

khai thác hạ tầng tiện ích số, 

nền tảng số dùng chung; 

văn bản chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp. tổ chức 

2026 - 2030 

2 

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp 

nhỏ, vừa, hợp tác xã và các hộ kinh 

doanh cá th tiếp cận, sử dụng nền tảng 

“mô hình như một dịch vụ”, tác nhân 

AI và giải pháp AI dùng chung. 

Văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp; 

báo cáo kết quả Các doanh 

nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã 

và các hộ kinh doanh cá 

thtiếp cận, sử dụng các nền 

tảng, tác nhân AI và giải 

pháp AI dùng chung. 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp, tổ chức, Các 

doanh nghiệp nhỏ, 

vừa, hợp tác xã và 

các hộ kinh doanh cá 

th 

2026 - 2030 

3 

Rà soát, thúc đẩy phổ cập chữ ký số, 

chữ ký điện tử cá nhân và các tiện ích 

số. 

Báo cáo kết quả rà soát, phổ 

cập chữ ký số, chữ ký điện 

tử cá nhân; văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện. 

Phòng Văn hoá - 

Xã hội 

 Các cơ quan, đơn vị 

liên quan; Các doanh 

nghiệp, tổ chức 

2026 - 2030 
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